
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV

Tất cả các khu vực - Ngày :19-05-2025

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HOA TIÊU HÀNG HẢI MIỀN BẮC - HOA TIÊU IV

Số 
TT

Ghi 
chú

Họ tên hoa 
tiêu thực tập

Hạng 
hoa 
tiêu

Họ tên

Hoa tiêu dẫn tàuVị trí dự 
kiến dẫn 

đến

Vị trí tàu 
đang neo 

đậu

Chiều 
dài 
lớn 
nhất 
(LOA)

Tổng 
dung 
tích 

(GRT)

Quốc tịchTên TàuPOB

Khu vực Đà Nẵng

 150 9.50302:00 BIENDONG 
MARINER

Nguyễn Hồng Minh TS4P/S1 NHVIET NAM

 79 1.57305:30 HẢI HÀ 558 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh Petec 
Liên 
Chiểu

P/S2 H3VIET NAM

 96 2.30107:00 MIPECORP-55 Lê Trần Khánh Hiệp Phạm Tú Minh K83 LCP/S3 H3VIET NAM

 117 5.31510:30 VIETSUN 
DYNAMIC

Hồ Quang Tùng TS3P/S4 H1VIET NAM

 150 9.50312:00 BIENDONG 
MARINER

Đỗ Văn LợiP/S TS45 NHVIET NAM

 195 27.02513:00 EVER OUTDO Đỗ Văn Lợi TS4P/S6 NHLiberia

 114 5.44814:00 LONG PHU 11 Nguyễn Hồng Minh Phạm Tú MinhP/S Phao Mỹ 
Khê

7 NHVIET NAM

 200 40.06814:30 FLORA PIONEER Nguyễn Như HánP/S TS1A8 NHJAPAN

 112 5.19915:00 LONG PHU 16 Nguyễn Hồng Minh Phạm Tú Minh Phao Mỹ 
Khê

P/S9 NHVIET NAM

 125 3.73515:40 DẦU KHÍ 105 + 
HOÀNH SƠN 138

Lê Văn Hòa Khu neo 
Liên 
Chiểu

P/S10 H3VIET NAM

 117 5.31517:00 VIETSUN 
DYNAMIC

Phan Minh CảnhP/S TS311 NHVIET NAM

 195 27.02520:00 EVER OUTDO Huỳnh Tấn ThiệnP/S TS412 NHLiberia

Khu vực Thừa 
Thiên Huế

 150 10.86106:00 KANG HUA 5 Hồ Quang Tùng Bến số 3 
- Hào 

Hưng Huế

P/S13 H1BELIZE

Khu Vực Quảng 
Ngãi

 176 19.82206:30 HAI PHUONG 
STAR

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

 Cửa 
Dock

P/S14 NHPANAMA

 176 19.82207:30 HAI PHUONG 
STAR

Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

Dock Cửa 
Dock

15 NHPANAMA

 112 4.40907:30 LONG PHU 09 Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J416 H3VIET NAM

 90 1.92608:30 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Phạm Quang 
Huy

 J4P/S17 H3VIET NAM

 245 65.00509:00 MARATHOS Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

 Khu neo 
Dung 
Quat

P/S18 NHBAHAMAS

 245 65.00510:00 MARATHOS Huỳnh Ngọc Thanh 
Trung

Đặng Xuân 
Quỳnh

Dock Cửa 
Dock

19 NHBAHAMAS

 129 8.54210:00 PETROLIMEX 12 Trần Cơ J2P/S20 NHVIET NAM

 229 44.00211:00 SEACHAMPION Trần CơP/S Hòa Phát 
11

21 NHMalta

 147 12.10012:00 HPS-02 Trần Cơ Hòa Phát 
5

P/S22 NHVIET NAM

 196 34.37417:00 SAN NICOLAS Phan Văn Vinh Hòa Phát 
11

P/S23 NHMARSHAL
L ISLANDS

 99 2.93417:00 THALEXIM OIL Lê Văn ThịnhP/S J324 H3VIET NAM



 80 1.59918:00 HẢI NAM 67 Lê Văn Thịnh J3P/S25 H3VIET NAM

 144 11.27519:00 AULAC SIRIUS Phan Văn VinhP/S J126 NHVIET NAM

 90 1.92623:00 ATLANTIC OCEAN 
01

Lê Phạm Quang 
Huy

P/S J427 H3VIET NAM

TL. GIÁM ĐỐC

Đà Nẵng, Ngày 19 tháng 5 năm  2025

TRƯỞNG PHÒNG HOA TIÊU- PHƯƠNG TIỆN

Hoàng Việt


